
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng thi số 01

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 01 Phạm Minh Hoàng 01/06/1995 Toán giải tích

2 02 Đoàn Đình Anh 09/03/1995 Toán ứng dụng

3 03 Nguyễn Thị Diệu Linh 25/07/1984
Phương pháp toán sơ 
cấp (ĐHUD)

4 04 Đặng Lương Phú 15/07/1994
Phương pháp toán sơ 
cấp (ĐHUD)

5 05 Đặng Quỳnh Anh 21/08/1996 Khoa học dữ liệu

6 06 Nguyễn Sách Biết 11/06/1977 Khoa học dữ liệu

7 07 Vũ Hoàng Dũng 22/08/1986 Khoa học dữ liệu

8 08 Vũ Văn Kiệt 10/06/1990 Khoa học dữ liệu

9 09 Nguyễn Thị Là 20/01/1997 Khoa học dữ liệu

10 10 Đặng Hải Anh 21/11/1995 PP toán sơ cấp

11 11 Lã Tuấn Anh 03/07/1993 PP toán sơ cấp

12 12 Nguyễn Thị Anh 01/04/1998 PP toán sơ cấp

13 13 Phạm Thế Công 25/11/1998 PP toán sơ cấp

14 14 Nguyễn Thị Hải Diệp 11/12/1998 PP toán sơ cấp

15 15 Lê Văn Đạt 16/02/1998 PP toán sơ cấp

16 16 Nguyễn Việt Hà 13/12/1998 PP toán sơ cấp

17 17 Đàm Thu Hiền 14/11/1997 PP toán sơ cấp

18 18 Nguyễn Thị Xuân Hương 07/09/1988 PP toán sơ cấp

19 19 Nguyễn Thị Tuyết Lan 02/07/1987 PP toán sơ cấp

20 20 Ngô Thị Mai 24/06/1980 PP toán sơ cấp

21 21 Đỗ Trung Tùng 13/11/1998 PP toán sơ cấp

22 22 Bùi Hoàng Anh 03/10/1997 Khoa học dữ liệu

23 23 Nguyễn Thành Công 07/07/1998 Khoa học dữ liệu

24 24 Phạm Tuấn Cường 15/09/1994 Khoa học dữ liệu

25 25 Phùng Lệ Diễm 09/07/1998 Khoa học dữ liệu

26 26 Nguyễn Thị Kim Duyên 01/07/1987 Khoa học dữ liệu

27 27 Đỗ Trường Giang 24/10/1992 Khoa học dữ liệu

28 28 Hoàng Văn Hải 28/03/1979 Khoa học dữ liệu
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐT Số tờ Ký nhận Ghi chú

29 29 Lê Thị Mỹ Hạnh 02/03/1981 Khoa học dữ liệu

30 30 Lưu Thị Thu Hiền 25/11/1997 Khoa học dữ liệu

31 31 Lê Trung Hiếu 16/08/1992 Khoa học dữ liệu

32 32 Phạm Quang Hiếu 24/09/1994 Khoa học dữ liệu

33 33 Nguyễn Thị Hường 11/10/1996 Khoa học dữ liệu

34 34 Đặng Tuấn Khải 07/06/1993 Khoa học dữ liệu

35 35 Ngô Văn Khôi 15/09/1995 Khoa học dữ liệu
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